
STT Nữ Ghi chú

1 Lâm Ngọc Khánh An 18 01 2018 x

2 Bùi Quốc Dũng 03 01 2018

3 Nguyễn Khánh Đăng 27 07 2018

4 Phạm Chí Hào 06 11 2018

5 Bùi Ngọc Gia Hân 12 10 2018 x

6 Hán Nguyễn Bảo Hân 08 06 2018 x

7 Trương Thị Hân Hân 30 07 2018 x

8 Lý Chí Hoàng 05 03 2018

9 Tăng Huy Hùng 12 06 2018

10 Phạm Doãn Quang Khải 07 01 2018

11 Trương Minh Khang 18 04 2018

12 Trần Đăng Khôi 07 12 2018

13 Vương Lê Ngọc Khuê 25 08 2017 x

14 Đoàn Ngọc Gia Linh 09 06 2018 x

15 Võ Ngọc Minh Long 12 07 2018

16 Nguyễn Minh Luân 21 09 2018

17 Lư Viễn Lương 06 03 2018

18 Trương Đặng Tuấn Minh 03 05 2018

19 Lê Hoàng My 01 08 2018 x

20 Lương Su My 13 04 2018 x

21 Nguyễn Ngô Thanh Ngọc 07 07 2018 x

22 Looi Thiên Nhi 08 05 2018 x

23 Đỗ Ngọc An Nhiên 27 06 2018 x

24 Phan Hồng Trúc Như 17 04 2018 x

25 Triệu Vĩnh Phát 18 12 2018

26 Hồ Thiên Phúc 20 11 2018

27 Bùi Trí Phúc 07 08 2018

28 Võ Ngọc Phi Phụng 21 02 2018 x

29 Phan Anh Quân 17 08 2018

30 Lê Như Quỳnh 17 01 2018 x
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31 Trương Gia Thảo 07 04 2018 x

32 Lưu Phúc Thịnh 23 03 2018

33 Nguyễn Lê Minh Thư 29 05 2018 x

34 Lê Huỳnh Anh Thư 16 01 2018 x

35 Nguyễn Nhật Uyên 06 02 2018 x

36 Dương Như Ý 24 11 2018 x

37 Lý Như Ý 29 09 2018 x

* Danh sách có: 37 học sinh.
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